
SỞ Y TẾ NINH THUẬN

BỆNH VIỆN TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:               /QĐ-BVT               Ninh Thuận, ngày        tháng 6 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê

tài sản công năm 2025 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP

ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 50/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi

tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao,

thuê tài sản công năm 2025 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận (đính kèm theo Mẫu

số 09a-CK/TSC).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Giám đốc Bệnh viện; Trưởng, phó khoa -

phòng và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;

- Sở Y tế;

- Lưu: VT, TCKT(3).

Lê Huy Thạch



Bộ, tỉnh: Tỉnh Ninh Thuận Mẫu số 09a-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Y Tế tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận

Mã đơn vị: 1042774

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

Nộp NSNN 

(Nghìn đồng)

Được để lại 

đơn vị

(Nghìn đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I Đầu tư xây dựng, mua sắm  91.442

1 Tài sản cố định khác  91.442

1
Bộ báo động không dây(BOX ALARM 

KHÔNG TÍCH HỢP CAMERA)
Bộ 2 HCTECH Việt Nam  23.100 Chỉ định thầu

Công ty Cổ phần giải 

pháp công nghệ 

HCTECH

Quyết định  

308/QĐ-BVT ngày 

13/3/2025

2 Máy điều hòa HIKAWA 2.0 Hp Bộ 4 HIKAWA Thái Lan 2024  45.878

Chào hàng cạnh 

tranh thông 

thường, qua mạng

Công ty TNHH TM 

& DV kỹ thuật điện 

lạnh Vươn Tiến

Phát

Quyết định  

2070/QĐ-BVT 

ngày 31/12/2024

3 Máy điều hòa HIKAWA 2.0 Hp Bộ 1 HIKAWA Thái Lan 2024  10.865 -nt- -nt- -nt-

4 Máy điều hòa HIKAWA 2.0 Hp Bộ 1 HIKAWA Thái Lan 2024  11.600 -nt- -nt- -nt-

Hình thức mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp 

(người bán)

Giá trị các 

khoản hoa hồng, 

chiết khấu, 

khuyến mãi thu 

được khi thực 

hiện mua sắm 

(nếu có)

Việc sử dụng các khoản hoa 

hồng, chiết khấu, khuyến mãi 

(nếu có)

Ghi chú

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-BVT ngày             tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện tỉnh)

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng
Nhãn hiệu

Nước sản 

xuất

Năm sản 

xuất

Giá mua/thuê 

(Nghìn đồng)



Mẫu số 16c1

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Tài khoản: 3714.0.1042774.00000

ỦY NHIỆM CHI Số: 05K-042/ 250512_1042774_2219005

Tại Kho bạc Nhà nước: Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XV

Đơn vị trả tiền: Bệnh viện tỉnh

Lập ngày 12 tháng 05 năm 2025

Ký hiệu C4-02a/KB

Chuyển khoản Tiền mặt KB
Tiền mặt NH

Mã nhà tài trợ:

X

Nội dung thanh toán Mã nguồn
NS

Niên độ
NS Số tiền

(1) (2) (3) (4)
Chuyển tiền mua sắm bộ báo động không dây của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận
theo hóa đơn số 13 ngày 04/04/2025. 00 23.100.000

Tổng cộng 23.100.000

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Hai mươi ba triệu một trăm nghìn đồng chẵn./.

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): Ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Bình Dương
Tài khoản: 905250823
Địa chỉ:
Đơn vị nhận tiền: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HCTECH

Hoặc người nhận tiền:
Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

Nợ TK
Có TK

PHẦN KBNN GHI

Kế toán trưởng

 Hồ Thị Hồng Mận

Kế toán
Ngày 13 tháng 05 năm 2025

Giám đốc
Người ký: Hồ Thị Hồng Mận
Ngày ký: 13/05/2025 09:39:20
Chức danh: Phó trưởng phòng
Đơn vị: Phòng Giao dịch số 9 -
Kho bạc Nhà nước Khu vực XV

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Người ký: Lê Huy Thạch
Ngày ký: 12/05/2025 16:36:36
Chức danh: Chủ tài khoản
Đơn vị: Bệnh viện tỉnh

Người ký: Phan Thụy Thu Vân
Ngày ký: 12/05/2025 15:35:21
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: Bệnh viện tỉnh

 Phan Thụy Thu Vân  Lê Huy Thạch

Kế toán trưởng Chủ tài khoản

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ngày 12 tháng 05 năm 2025

Thủ quỹ
Ngày ... tháng ... năm ...

(Ký, ghi họ tên)
Người nhận tiền

Người ký: Nhung Nguyen Thi
Ngoc
Ngày ký: 13/05/2025 08:51:21
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: Phòng Giao dịch số 9 -
Kho bạc Nhà nước Khu vực XV

 Nhung Nguyen Thi
Ngoc



 

SỞ Y TẾ NINH THUẬN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỆNH VIỆN TỈNH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /QĐ-BVT                                        Ninh Thuận, ngày       tháng       năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bộ báo động 

không dây của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ- UBND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 

năm 2024; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định 17/2025NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật đấu thầu; 

 Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 30/09/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, vật tư tiêu 

hao, hàng hóa, dịch vụ, và quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

 Xét đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình số 305/TTr-TCG ngày 

21/02/2025, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bộ báo động 

không dây của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận các nội dung sau: 

          - Tên đơn vị được chỉ định: Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ HCTECH 

          - Địa chỉ: Số 56 Trần Phú, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. 

 - Giá dự thầu: 23.100.000 đồng ( Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, một trăm 

nghìn đồng). (Đã bao gồm thuế VAT và các chi phí dịch vụ liên quan). 

  (Đính kèm danh mục trúng thầu).  



- Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

          - Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

          - Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp năm 2025. 

Điều 2. Tổ Chuyên gia có trách nhiệm thông báo kết quả này cho các nhà 

thầu theo quy định. Phòng Công nghệ thông tin và phòng Tài chính kế toán khẩn 

trương tiến hành ký kết và thực hiện hợp đồng để kịp thời phục vụ công tác 

chuyên môn. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Công nghệ thông tin, trưởng phòng Tài chính kế toán 

và đơn vị nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                             

- Như điều 4; 

- Ban Giám đốc; 

            - Lưu: VT, TTĐ.3 

                                                                                                           

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    

 

LÊ HUY THẠCH 



SỞ Y TẾ NINH THUẬN 

BỆNH VIỆN TỈNH 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

DANH MỤC GÓI THẦU MUA SẮM BỘ BÁO ĐỘNG ĐỎ KHÔNG DÂY 

CỦA BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 
 

 (Đính kèm Quyết định số             /QĐ-BVT ngày          /        /2025) 

 

STT Tên hàng hóa Hãng/ 

Nước SX 

Số 

lượng 

Bảo 

hành 
ĐVT Đơn giá Thành tiền 

01 
Bộ báo động không dây  

(BOX ALARM KHÔNG TÍCH 

HỢP CAMERA) 

HCTECH/ 

Việt Nam 
02 12 

tháng 
Bộ 10.500.000 21.000.000 

 

Mô tả 

- Bộ báo động không dây với 

thiết kế mới, nhỏ gọn và thẩm 

mỹ. 

- Cải thiện thời lượng pin và độ 

ổn định của thiết bị. 

- Kết nối tín hiệu báo động về 

trung tâm báo động tập trung. 

- Thông báo theo thời gian thực, 

hỗ trợ cảnh báo trên di 

động. 

Tính năng: 

- Hỗ trợ kết nối hệ thống camera 

sẵn có để xem hình ảnh 

khi có báo động. 

- Trạng thái thiết bị ngoại vi 

(mức pin, cường độ tín hiệu). 

- Cập nhật đám mây và phục hồi 

tự động sau khi cập nhật 

thất bại. 

- Kết nối tín hiệu đến trung tâm 

báo động tập trung. 

- Cảnh báo tức thời về trung tâm 

khi thao tác bấm nút báo 

động. 

 

 

    



- Thực hiện gọi ra hoặc gửi tin 

nhắn hàng loạt đến các số 

điện thoại theo thông báo được 

cấu hình trước. 

- Không giới hạn số lượng số 

điện thoại cấu hình nhận 

thông báo. 

Box Alarm: 

- Kết nối 4G LTE 

- WiFi: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 

GHz 

- Bluetooth 4.2 

- BLE (Bluetooth Low Energy) 

- Pin: Lithium UPS 4.000mAh 

03 Nút bấm không dây: 

- Chipset Nordic nRF52 tiết kiệm 

năng lượng 

- Kết nối Bluetooth Low Energy 

(BLE) 4.0/5.0 

- Pin CR2032 thời lượng lên đến 

1.5 năm 

- Hỗ trợ cập nhật firmware qua 

OTA (Over the Air) 

- Phạm vi kết nối 100m (trong 

không gian mở) 

Phần mềm quản lý và gói 

truyền tin: 

- Phần mềm quản lý. 

- Gói Internet 4G (12 tháng). 

Tổng cộng 21.000.000 

VAT 10% 2.100.000 

Tổng cộng đã bao gồm thuế 23.100.000 

 

Bằng chữ: Hai mươi ba triệu một trăm ngàn đồng./. 

 



Mẫu số 16c1

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Văn Hải, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Tài khoản: 3714.0.1042774.00000

ỦY NHIỆM CHI Số: 05K-017/ 250506_1042774_2219001

Tại Kho bạc Nhà nước: Phòng Giao dịch số 9 - Kho bạc Nhà nước Khu vực XV

Đơn vị trả tiền: Bệnh viện tỉnh

Lập ngày 06 tháng 05 năm 2025

Ký hiệu C4-02a/KB

Chuyển khoản Tiền mặt KB
Tiền mặt NH

Mã nhà tài trợ:

X

Nội dung thanh toán Mã nguồn
NS

Niên độ
NS Số tiền

(1) (2) (3) (4)
Chuyển tiền mua sắm máy điều hòa cho Bệnh viện tỉnh theo hóa đơn số 24
ngày 04/4/2025 (Hợp đồng số 05/2025-HĐKT ngày 08/01/2025) 00 897.650.000

Tổng cộng 897.650.000

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Tám trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Ninh Thuận
Tài khoản: 1026367777
Địa chỉ:
Đơn vị nhận tiền: CÔNG TY TNHH TM&DV KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH VƯƠN TIẾN PHÁT

Hoặc người nhận tiền:
Số CMND: Cấp ngày: Nơi cấp:

Nợ TK
Có TK

PHẦN KBNN GHI

Kế toán trưởng

 Hồ Thị Hồng Mận

Kế toán
Ngày 07 tháng 05 năm 2025

Giám đốc
Người ký: Hồ Thị Hồng Mận
Ngày ký: 07/05/2025 10:54:15
Chức danh: Phó trưởng phòng
Đơn vị: Phòng Giao dịch số 9 -
Kho bạc Nhà nước Khu vực XV

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Người ký: Lê Huy Thạch
Ngày ký: 06/05/2025 15:50:12
Chức danh: Chủ tài khoản
Đơn vị: Bệnh viện tỉnh

Người ký: Phan Thụy Thu Vân
Ngày ký: 06/05/2025 14:06:04
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: Bệnh viện tỉnh

 Phan Thụy Thu Vân  Lê Huy Thạch

Kế toán trưởng Chủ tài khoản

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ngày 06 tháng 05 năm 2025

Thủ quỹ
Ngày ... tháng ... năm ...

(Ký, ghi họ tên)
Người nhận tiền

Người ký: Nhung Nguyen Thi
Ngoc
Ngày ký: 07/05/2025 10:26:00
Chức danh: Kế toán trưởng
Đơn vị: Phòng Giao dịch số 9 -
Kho bạc Nhà nước Khu vực XV

 Nhung Nguyen Thi
Ngoc



1 

 

 SỞ Y TẾ NINH THUẬN        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    BỆNH VIỆN TỈNH            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số:              /QĐ-BVT                      Ninh Thuận, ngày     tháng      năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy điều hòa 

  

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Uỷ 

ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận; 

          Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận; Nghị 

quyết số 32/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 2 Nghị quyết số 

07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định phân 

cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-SYT ngày 09/10/2024 của Sở y tế tỉnh Ninh 

Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm 

máy điều hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1694/QĐ-BVT ngày 04/11/2024 của Bệnh viện tỉnh 

Ninh Thuận về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Mua sắm máy điều hòa; 

Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ-BVT ngày 22/11/2024 của Bệnh viện tỉnh 

Ninh Thuận về việc điều chỉnh E-HSMT gói thầu Mua sắm máy điều hòa; 

Căn cứ báo cáo đánh giá E-HSDT số 1839/BC-TCG ngày 27 tháng 12 năm 

2024 của Tổ chuyên gia; 

 Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số: 1840/TTr-TCG ngày 

27 tháng 12 năm 2024 và kiến nghị của Tổ trưởng tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm 

định số 84/BC-TTĐ ngày 31 tháng 12 năm 2024,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 



2 

 

Điều 1:  Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy điều hòa 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

- Dự toán mua sắm: Mua sắm máy điều hòa 

- Gói thầu: Mua sắm máy điều hòa  

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH TM & DV kỹ thuật điện lạnh Vươn Tiến 

Phát. Địa chỉ: 24 Trần Quốc Thảo, phường Đài Sơn, TP.Phan Rang - Tháp 

Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

- Giá trúng thầu: 897.650.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm chín mươi bảy triệu 

sáu trăm năm mươi ngàn đồng) 

-  Danh mục dự thầu: Theo danh mục đính kèm quyết định này.  

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp năm 2024 và năm 2025 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tháng kể từ 

ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2: Tổ chức thực hiện 

 Giao Tổ chuyên gia, phòng Hành chính quản trị, phòng Tài chính kế toán 

căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực 

hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn 

hiện hành. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.    

Điều 4: Trưởng phòng Hành chính quản trị, Trưởng phòng Tài chính kế toán, 

Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và nhà thầu nêu tại điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như điều 2;                                                                            

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, TTĐ2. 

 

         

           LÊ HUY THẠCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STT Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật HSX-NSX
Bảo hành

(≥ Tháng)

Đơn 

vị tính

Số 

lượng

Đơn giá 

trúng thầu

(có VAT)

Thành tiền

1 Máy điều hòa 1.0 Hp

- Năm sản xuất : Năm 

2024.

- Loại máy : Máy điều hòa 

1 chiều (chỉ làm lạnh) Non 

inverter

- Công suất làm lạnh: 

9000 BTU

- Môi chất lạnh: Gas R32

- Nguồn điện: 220 - 

240v/1Ph/50Hz

- Điện năng tiêu thụ: 765W

- Dòng điện hoạt động: 

3.3A

- Hiệu suất năng lượng 

(CSPF): 3.62 KWh/KWh

HIKAWA - Thái Lan 24 Bộ 118 4.600.000 542.800.000

Tên đơn vị trúng thầu: Công Ty TNHH TM & DV Kỹ Thuật Điện Lạnh Vươn Tiến Phát

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ Y TẾ NINH THUẬN

BỆNH VIỆN TỈNH

DANH MỤC TRÚNG THẦU GÓI THẦU MUA SẮM MÁY ĐIỀU HÒA

(Đính kèm Quyết định số             /QĐ-BVT ngày           tháng          năm 2024 của Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận)



2 Máy điều hòa 1.5 Hp

- Năm sản xuất: Năm 

2024.

- Loại máy : Máy điều hòa 

1 chiều (chỉ làm lạnh) Non 

inverter

- Công suất làm lạnh: 

12.000 BTU 

- Môi chất lạnh: Gas R32

- Nguồn điện: 220 - 

240v/1Ph/50Hz

- Điện năng tiêu thụ: 

1.035W

- Dòng điện hoạt động: 

4.5A

- Hiệu suất năng lượng 

(CSPF): 3.4 KWh/KWh

HIKAWA - Thái Lan 24 Bộ 6 5.900.000 35.400.000

3 Máy điều hòa 2.0 Hp

- Năm sản xuất: Năm 

2024.

- Loại máy : Máy điều hòa 

1 chiều (chỉ làm lạnh) Non 

inverter

- Công suất làm lạnh:  

18.000 BTU 

- Môi chất lạnh: Gas R32

- Nguồn điện: 220 - 

240v/1Ph/50Hz

- Điện năng tiêu thụ: 

1.640W

- Dòng điện hoạt động: 

7.6A

- Hiệu suất năng lượng 

(CSPF): 3.2 KWh/KWh

HIKAWA - Thái Lan 24 Bộ 6 8.750.000 52.500.000



4 Ống đồng Ø6/10
Đồng nguyên chất, độ dày 

0,7 mm
METTUBE - Malaysia 12 Mét 712 120.000 85.440.000

5 Ống đồng Ø6/12
Đồng nguyên chất, độ dày 

0,7 mm
METTUBE - Malaysia 12 Mét 95 145.000 13.775.000

6 Dây điện 8.0
Đồng nguyên chất, Ø 

8mm
2 CADIVI - Việt Nam 12 Mét 2.700 27.000 72.900.000

7 Dây điện 2.5
Đồng nguyên chất, Ø 

2.5mm
2 CADIVI - Việt Nam 12 Mét 6.500 9.350 60.775.000

8 Giá đỡ 

- Sắt sơn tĩnh điện

- Kích thước: 400 x 500 

(mm)

VUON TIEN PHAT - 

Việt Nam
12 Bộ 130 75.000 9.750.000

9 CB Dòng điện định mức: 20A LIOA - Việt Nam 12 Bộ 130 55.000 7.150.000

10 Ống nhựa PVC 

- Chất liệu: Nhựa

- Kích thước: Ø21

- Độ dày: 1,7 mm

BÌNH MINH - Việt 

Nam
12 Mét 1.300 12.000 15.600.000

11 Co, Lơi 
- Chất liệu: Nhựa

- Kích thước: Ø21

BÌNH MINH - Việt 

Nam
12 Cái 390 4.000 1.560.000

897.650.000

(Bằng chữ: Tám trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng)

Tổng cộng
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